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PHẦN 1: HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ
AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

1.1.Khái niệm, nội dung cơ bản về công tác an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ):

1.1.1. Khái niệm:

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là các hoạt động đồng bộ trên các mặt pháp luật, tổ chức quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng và sức khoẻ cho con người trong lao động.
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ra đời và phát triển cùng với quá trình phát triển sản xuất, vì yêu cầu tất yếu khách quan phải bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động - yếu tố chủ yếu và năng động nhất của lực lượng sản xuất xã hội. Trình độ phát triển của BHLĐ phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền kinh tế, khoa học công nghệ và yêu cầu phát triển xã hội của mỗi quốc gia. 
1.1.2. Nội dung của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động:

Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động: 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATLĐ – VSLĐ hệ thống quy phạm – quy chuẩn – tiêu chuẩn kỹ thuật ATLĐ-VSLĐ. 
Quy định pháp luật về chính sách - chế độ BHLĐ. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác ATLĐ-VSLĐ. Quy định của cơ quan quản lý nhà nước về ATLĐ-VSLĐ khi xây dựng mới, cải tạo công trình – cơ sở sản xuất – kiểm định các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. 
Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất – những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc. 
Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ - VSLĐ. 
Nội dung hoạt động công đoàn cơ sở về ATLĐ - VSLĐ. 
Quy định xử phạt hành chính những hành vi vi phạm pháp luật về ATLĐVSLĐ

1.2. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, An toàn vệ sinh lao động, quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được thể hiện trong các văn bản như : Hiến pháp, Pháp lệnh do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, Nghị định của Chính phủ quyết định của Thủ tướng chính phủ các Thông tư, quyết định của Bộ, Thông tư liên Bộ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cụ thể là: 
1.2.1.Hiến pháp năm 2013, Điều 57 quy định “Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định”. 
1.2.2.Bộ luật Lao động năm 2012 do Quốc hội ban hành đã có hiệu lực pháp luật gồm 17 chương và 242 điều, trong đó chương VII (gồm từ điều 104-117) và chương IX (gồm từ điều 133-152) điều chinh về 2 vấn đề cơ bản là thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động,vệ sinh lao động. 
1.2.3. Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng chính phủ: 
Bộ luật Lao động có được thực hiện trên thực tế hay không, đồng thời quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có được thực hiện triệt để hay không là còn phụ thuộc vào các văn bản do Chính phủ ban hành như: Nghị định, chỉ thị và quyết định để quy định chi tiết Bộ luật lao động:
- Nghị định số 45/CP/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động,vệ sinh lao động; 
- Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
- Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Quy định thực hiện tuần làm việc 40 giờ (5 ngày làm việc/tuần) đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị xã hội vàkhuyến nghị các doanh nghiệp nhà nước tổ chức thực hiện. 
1.2.4. Thông tư của Bộ và Thông tư liên Bộ: 
Để quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Quốc hội ban hành thì Bộ trưởng và cơ quan ngang Bộ theo thẩm quyền đã ban hành hoặc phối hợp ban hành ra văn bản chủ yếu là thông tư để quản lý Nhà nước về 2 lĩnh vực là thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động,vệ sinh lao động. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý nhà nước về lao động đã ban hành, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành để ban hành ra các Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định để quy định và hướng dẫn về các chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
- Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng; 
- Thông tư Số: 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;
- Thông tư số 10/2013/BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên;
- Thông tư số 11/2013/BLĐTBXH ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc; 
- Thông tư số 26/2013/BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ; 
- Thông tư số 25/2013/BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; 
- Thông tư và Quyết định về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm ( Quyết định 1453/QĐBLĐTBXH ban hành năm 1995, Quyết định 1629/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 1996, Quyết định 915/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 1996 Quyết định 190/QĐ- 16 BLĐTBXH ban hành năm 1999, Quyết định 1580/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 2000, Quyết định 1152/QĐ-BLĐTBXH ban hành năm 2003 và Thông tư 36/TTBLĐTBXH ban hành năm 2012 bổ sung cho ngành Thép, ngành Thuốc lá, ngành Điện); 
- Thông tư liên tịch Số: 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2000 Quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm. 
2.Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động:

Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm (quy chuẩn) về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: hơn 230 tiêu chuẩn, quy phạm (quy chuẩn) nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy trình mới được ban hành như sau:
	TT
	Tên qui trình
	Số hiệu

	1
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện).
	QTKĐ:01-2013/BLĐTBXH

	2
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người.
	QTKĐ:02-2013/BLĐTBXH

	3
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện. 
	QTKĐ:03-2013/BLĐTBXH

	4
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. 
	QTKĐ:04-2013/BLĐTBXH

	5
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh. 
	QTKĐ:05-2013/BLĐTBXH

	6
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng. 
	QTKĐ:06-2013/BLĐTBXH

	7
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí. 
	QTKĐ:07-2013/BLĐTBXH

	8
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp. 
	QTKĐ:08-2013/BLĐTBXH

	9
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực 
	QTKĐ:09-2013/BLĐTBXH

	10
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người. 
	QTKĐ:10-2013/BLĐTBXH

	11
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc. 
	QTKĐ:11-2013/BLĐTBXH

	12
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt.
	QTKĐ:12-2013/BLĐTBXH

	13
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp. 
	QTKĐ:13-2013/BLĐTBXH

	14
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng. 
	QTKĐ:14-2013/BLĐTBXH

	15
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế. 
	QTKĐ:15-2013/BLĐTBXH

	16
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại.
	QTKĐ:16-2013/BLĐTBXH

	17
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). 
	QTKĐ:17-2013/BLĐTBXH

	18
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). 
	QTKĐ:18-2013/BLĐTBXH

	19
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành. 
	QTKĐ:19-2013/BLĐTBXH

	20
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục tháp. 
	QTKĐ:20-2013/BLĐTBXH

	21
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng.
	QTKĐ:21-2013/BLĐTBXH

	22
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người. 
	QTKĐ:22-2013/BLĐTBXH

	23
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm 
	QTKĐ:23-2013/BLĐTBXH

	24
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người 
	QTKĐ:24-2013/BLĐTBXH

	25
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực 
	QTKĐ:25-2013/BLĐTBXH

	26
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter) 
	QTKĐ:26-2013/BLĐTBXH

	27
	Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay 
	QTKĐ:27-2013/BLĐTBXH


Hệ thống Tiêu chuẩn ATLĐ bao gồm các Tiêu chuẩn về ATLĐ và các Tiêu chuẩn về VSLĐ. Hệ thống này đang được sử dụng và đã được cập nhật vào tháng 9/2010.
* Tiêu chuẩn về ATLĐ
- TCVN về an toàn sản xuất:
+ TCVN 4744-89 – Qui phạm KTAT trong các cơ sở cơ khí 
+ TCVN 2287-78 – Hệ thống tiêu chuẩn ATLĐ – Quy định cơ bản 
+ TCVN 2288-1978 – Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong SX – Phân loại 
+ TCVN 2289-78 – Quá trình sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn 
+ TCVN 2292-78 – Công việc sơn – Yêu cầu chung về an toàn 
+ TCVN 2293-78 – Gia công gỗ – Yêu cầu chung về an toàn 
+ TCVN 3146-1986 – Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn 
+ TCVN 3147-90 (Soát xét lần thứ 1) – Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ – Yêu cầu chung 
+ TCVN 3673-81 – Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an toàn 
+ TCVN 4245-96 – Yêu cầu KTAT trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen 
+ TCVN 5041-89 (ISO 7731-1986) – Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc – Tín hiệu âm thanh báo nguy hiểm 
+ TCVN 5308-91 – Quy phạm KTAT trong xây dựng

- TCVN về an toàn hóa chất:
+ TCVN 3149-79 – Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ – Yêu cầu chung về an toàn 

+ TCVN 3164-79 – Các chất độc hại – Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn 

+ TCVN 4202-86 – Hệ thống lạnh – KTAT 

+ TCVN 4586-1997 – Vật liệu nổ công nghiệp – Yêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng 

+ TCVN 5331-91 – Thiết bị axetylen – Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí 
+ TCVN 5332-91 – Thiết bị axetylen – Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính 
+ TCVN 5507:2002 – Hóa chất nguy hiểm – Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2) 
+ TCVN 5507-1991 – Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 1) 
+ TCVN 5663-1992 – Thiết bị lạnh – Yêu cầu an toàn 
+ TCVN 6174-1997 – Vật liệu nổ công nghiệp – Yêu cầu an toàn về sản xuất – Thử nổ và nghiệm thu (Soát xét lần 2) 
+ TCVN 6223:1996 – Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn 
+ TCXD 177-1993 – Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền. Quy định kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn

- TCVN về thiết bị An toàn vệ sinh lao động:
+ TCVN 1841-76– Bao tay BHLĐ bằng da, giả da và bạt

+ TCVN 6692-00
+ TCVN 2291-78 – Phương tiện bảo vệ NLĐ – Phân loại 

+ TCVN 2606-78 – Phương tiện bảo vệ tay – Phân loại 

+ TCVN 2607-78 – Quần áo BHLĐ – Phân loại 

+ TCVN 2608-78 – Giầy BHLĐ bằng da và vải – Phân loại 

+ TCVN 2609-78 – Kính BHLĐ – Phân loại 

+ TCVN 3579-81 – Kính BHLĐ – Mắt kính không màu 

+ TCVN 3580-81 – Kính BHLĐ – Cái lọc sáng bảo vệ mắt 

+ CVN 3581-81 – Kính BHLĐ – Yêu cầu kỹ thuật chung – Phương pháp thử 

+ TCVN 3740-82 – Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đồi với các chất độc dạng hơi. 

+ TCVN 3741-82 – Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng khí. 

+ TCVN 3742-82 – Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với Cacbonoxyt. 

+ TCVN 5039-90 (ISO 4851-1979) – Phương tiện bảo vệ mắt – Cái lọc tia cực tím – Yêu cầu sử dụng và truyền quang. 

+ TCVN 5082-90 (ISO 4849-1981) – Phương tiện bảo vệ mắt – Yêu cầu kỹ thuật – Cái lọc sáng – Yêu cầu sử dụng và truyền quang. 
+ TCVN 5083-90 (ISO 4850-1979) – Phương tiện bảo vệ mắt cá nhận dùng cho hàn và các kỹ thuật liên quan – Cái lọc sáng- Yêu cầu sử dụng và truyền quang. 
+ TCVN 5586-1991 – Găng tay cách điện. 
+ TCVN 5587-1991 – Sào cách điện. 
+ TCVN 5588-1991 – Ủng cách điện. 
+ TCVN 5589-1991 – Thảm cách điện. TCVN 6407-1998 – Mũ an toàn công nghiệp. TCVN 6409-1998 – Giầy, ủng cao su dẫn điện có lót – Yêu cầu kỹ thuật. 
+ TCVN 6410:1998 (ISO 2251:1991) – Giầy ủng, cao su – Giày ủng, cao su chống tĩnh điện có lót -Yêu cầu kỹ thuật. 
+ TCVN 6412-90 – Giầy ủng chuyên dụng – Xác định khả năng chống trượt. 
+ TCVN 6515-1999 – Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Thuật ngữ. 
+ TCVN 6516-99 – Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Phương pháp thử nghiệm quang học. 
+ TCVN 6517-1999 – Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Phương pháp thử nghiệm phi quang học. 
+ TCVN 6518-1999 – Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Kính lọc tia hồng ngoại – Yêu cầu sử dụng và truyền xạ. 
+ TCVN 6519-1999 – Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Kính lọc và Kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze. 
+ TCVN 6520:1999 – Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Bảng khái quát các yêu cầu – Yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt. 
+ TCVN 6692-2000 – Quần áo bảo vệ – Quần áo chống hóa chất lỏng – Xác định độ chống thấm của vật liệu đối với chất lỏng dưới áp suất.
- TCVN về an toàn điện:
+ TCVN 2295-78 – Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 2329-78 – Vật liệu cách điện rắn – Phương pháp thử – Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu. 

+ TCVN 2330-78 – Vật liệu cách điện rắn – Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp. 

+ TCVN 2572-78 – Biển báo về an toàn điện. 

+ TCVN 3144-79 – Sản phẩm kỹ thuật điện – Yêu cầu chung về an toàn. 

+ TCVN 3145-79 – Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 3259-1992 – Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 3620-1992 – Máy điện quay – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 3623-81 – Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V – Yêu cầu kỹ thuật chung. 

+ TCVN 3718-82 – Trường điện tần số radio – Yêu cầu chung về an toàn. 

+ TCVN 4086-85 – An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung. 

+ TCVN 4114-85 – Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 4115-85 – Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V – Yêu cầu kỹ thuật chung. 

+ TCVN 4163-85 – Máy điện cầm tay – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 4726-89 – KTAT – Máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang bị điện. 

+ TCVN 5180-90 (STBEV 1727-86) – Pa lăng điện – Yêu cầu chung về an toàn. 

+ TCVN 5334-1991 – Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu – Qui phạm KTAT trong thiết kế và lắp đặt. 

+ TCVN 5556-1991 – Thiết bị hạ áp – Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật. 

+ TCVN 5699-1:1998 (IEC 335-1:1991) – An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. 

+ TCVN 5717-1993 – Van chống sét. 

+ TCVN 6395-1998 – Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. 

+ TCXD 46:1984 – Chống sét cho các công trình xây dựng – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công..
- TCVN về an toàn cháy nổ:
+ TCVN 2622-1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. 

+ TCVN 3254-1989 – An toàn cháy – Yêu cầu chung. 

+ TCVN 3255-1986 – An toàn nổ – Yêu cầu chung. 

+ TCVN 3991-85 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa. 
+ TCVN 4879-1989 – Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn. 
+ TCVN 5279-90 – Bụi cháy – An toàn cháy nổ – Yêu cầu chung. 
+ TCVN 5738-1993 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật. 
+ TCVN 6161-1996 – PCCC – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế 
+ TCXD 215-1998 – PCCC – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy 
+ TCXD 217-1998 – PCCC – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dụng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm. 
+ TCVN 3890-84 – Phương tiện và thiết bị chữa cháy – Bố trí, bảo quản, kiểm tra, bảo dưỡng. 
+ TCVN 4878-1989 – Phân loại cháy. 
+ TCVN 5040-1990 – Thiết bị PCCC – Ký hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kỹ thuật. 
+ TCVN 5303-1990 – An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa. 
+ TCVN 6161-1996 – PCCC – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế. 
+ TCVN 6379-1998 – Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kỹ thuật. 
+ TCXD 216-1998 – PCCC – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy. 
+ TCXD 218-1998 – Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung
- TCVN về an toàn máy cơ khí:
+ TCVN 2290-78 – Thiết bị sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn. 

+ TCVN 2296-89 – Thiết bị rèn ép – Yêu cầu chung về an toàn. 

+ TCVN 3288-1979 – Hệ thống thông gió – Yêu cầu chung về an toàn. 

+ TCVN 4244-1986 – Quy phạm KTAT thiết bị nâng. 

+ TCVN 4431-1987 – Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần – Lan can an toàn – Điều kiện kỹ thuật. 

+ TCVN 4717-89 – Thiết bị sản xuất che chắn an toàn – Yêu cầu chung về an toàn TCVN 4722-89 – Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu KTAT. 

+ TCVN 4723-89 – Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu an toàn về kết cấu máy 

+ TCVN 4725-1989 – Máy cắt kim loại – Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy. 

+ TCVN 4726-89 – Máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị điện 

+ TCVN 4755-89 (ST SEV 4474-84) – Cần trục – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực. 

+ TCVN 5019-89 – Thiết bị AXETYLEN – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 5181-90 – Thiết bị nén khi – yêu cầu chung về an toàn. 

+ TCVN 5183-90 – Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng. 

+ TCVN 5184-90 – Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng 

+ TCVN 5658-1992 – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện 

+ TCVN 5186-90 – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay 

+ TCVN 5187-90 (ST. SEV 577-77) – Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang. 

+ TCVN 5188-90 – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt 

+ TCVN 5346-91 (ST SEV 5307 – 85) – KTAT nồi hơi và nồi nước nóng – Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền. 

+ TCVN 5636-91 – Thiết bị đúc – Yêu cầu về an toàn 

+ TCVN 5658-1992 – Ô tô – Hệ thống phanh – Yêu cầu chung và phương pháp thử 

+ TCVN 5659-1992 – Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển – Yêu cầu về an toàn chung. 

+ TCVN 5862:1995 (Thay thế TCVN 4244-86 – Phụ lục 1) – Thiết bị nâng – Phân loại theo chế độ làm việc. 

+ TCVN 5863-95 – Thiết bị nâng – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng 

+ TCVN 5864-1995 – Thiết bị nâng – Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích – Yêu cầu an toàn. 

+ TCVN 6004-1995 – Nồi hơi – Yêu cầu KTAT về thiết kế, kết cấu, chế tạo 

+ TCVN 6005-95 – Thiết bị chịu áp lực – Yêu cầu KTAT về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử. 

+ TCVN 6006-95 – Nồi hơi – Yêu cầu KTAT về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa 

+ TCVN 6007-1995 – Nồi hơi – Yêu cầu về KTAT về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử. 

+ TCVN 6008-1995 – Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 

+ TCVN 6153-1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu KTAT về thiết kế, kết cấu, chế tạo 

+ TCVN 6154-1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu KTAT về thiết kế, kết cấu, chế tạo – Phương pháp thử. 

+ TCVN 6155-1996 – Bình áp lực – Yêu cầu KTAT về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa 

+ TCVN 6156-1996 – Bình chịu áp lực – Yêu cầu KTAT về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử. 

+ TCVN 6290-1997 – Chai chứa khí – Chai chứa các khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí. 

+ TCVN 6291-1997 – Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong công nghiệp – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa. 

+ TCVN 6296-1997 – Chai chứa khí – Dấu hiệu phòng ngừa 

+ TCVN 6396-1998 – Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt 
+ TCXDVN 296:2004 – Giàn giáo các yêu cầu về an toàn
* Tiêu chuẩn  VSLĐ:
Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ truởng BYT ngày 10/10/2002 – Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) nguyên tắc và bảy (07) thông số VSLĐ. TCVN 6561-1999 – An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế. 

TCVN 5126-90 – Rung – Giá trị cho phép tại chỗ làm việc. 

TCVN 5127-90 – Rung cục Bộ – Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu 

TCVN 4499-88 – Không khí vùng làm việc – Phương pháp đo nồng độ chất độc bằng ống bột chỉ thị. 

TCVN 5704-1993 – Không khi vùng làm việc – Phương pháp xác định hàm lượng bụi. 

TCVN 5971-1995 (ISO 6767:1990) – Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit – Phương pháp. 

TCVN 6152:1996 – Không khí xung quanh – Xác định hàm lượng chì bụi của sỏi khí thu được trên trên cái lọc – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.
TCVN 5508-1991 – Không khí vùng làm việc vi khí hậu giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá. 

TCVN 5754-1993 – Không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định nồng độ hơi khí độc – Phương pháp chung lấy mẫu. 

TCVN 6137:1996 – Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng của nitơ dioxit Phương pháp Griss – Saltzman cải biên. 

TCXD VN 06:2004 – Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng. 

TCVN 2062:1986 – Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy Công ty dệt thoi sợi bông 

TCVN 3257:1986 (Nhóm T) – Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy Công ty may công nghiệp. 

TCVN 3743-1983 – Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp. TCVN 2063:1986 (Nhóm T) – Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí. 

TCVN 3258:1986 (Nhóm T) – Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu. 

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN 351-89 – Quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định chỉ số giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí. 

TCN 353-89 – Phương pháp hấp thụ bằng BARYT 

TCVN 5509-1 991 – Giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí khu vực sản xuất. 

TCVN 4877-89 – Không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định Clo 

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN 354-89 – Quy định phương pháp xác định chì trong không khí vùng làm việc (Phương pháp này chỉ xác định mức thấp nhất 0,2 µg (Pb)/lít không khí). 

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN 352-89 – Cacbon Oxyt. 

TCVN 3985:1999 – Âm học – Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc.

TCVN 5965-1995 (ISO 1996/3:1987) – Âm học – Mô tả và đo tiếng ồn môi trường áp dụng các giới hạn tiếng ồn. 

TCVN 5964:1995 (ISO 1996/1:1982) – Âm học – Mô tả và đo tiếng ồn môi trường – Các đại lượng và phương pháp đo chính.
3. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:
Giới thiệu nội dung Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Các quy định về ATLĐ, VSLĐ tại Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình; cá nhân có liên quan. 

Tại Điều 10, Mục 1, chương III của Nghị định quy định về việc lập phương án về các biện pháp bảo đảm ATLĐ, VSLĐ. Theo đó, khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập phương án về các biện pháp bảo đảm ATLĐ, VSLĐ đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng mới, mở rộng, cải tạo công trình, cơ sở. Phương án về các biện pháp bảo đảm ATLĐ, VSLĐ phải có các nội dung chính như: Địa điểm, quy mô công trình, cơ sở phải nêu rõ khoảng cách từ công trình, cơ sở đến khu dân cư và các công trình khác; Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục trong công trình, cơ sở; Nêu rõ những yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể phát sinh trong quá trình hoạt động; Các biện pháp cụ thể nhằm loại trừ, giảm thiểu các yếu tố nguy hiểm, có hại; phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. 

Quy định về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại Điều 14, Mục 3, Chương III cũng nêu rõ: Đối với nơi làm việc có các yếu tố nguy hiểm, có hại có nguy cơ gây TNLĐ, BNN, người sử dụng lao động có trách nhiệm: Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại, đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điêu kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; Tổ chức đo lường các yếu tố có hại ít nhất 01 lần trong một năm; lập hồ sơ lưu giữ và theo dõi theo quy định pháp luật; Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, TNLĐ; Xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức đội cấp cứu tại chỗ theo quy định pháp luật; đội cấp cứu phải được huấn luyện kỹ năng và thường xuyên tập luyện. 

Đối với hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, Mục 3, Chương III của Nghị định đã quy định rõ: Kiểm định kỹ thuật ATLĐ là hoạt động kỹ thuật thực hiện theo quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp về tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 
Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ có quyền: Thực hiện hoạt động kiểm định theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định; Được thu phí, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật; Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hành vi cản trở hoạt động kiểm định; Yêu cầu tổ chức, cá nhân có đối tượng đề nghị được kiểm định cung cấp các tài liệu, thông tin phục vụ hoạt động kiểm định; Có quyền khác theo quy định của pháp luật. 
Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ có trách nhiệm: Cung cấp dịch vụ kiểm định trong phạm vi, đối tượng được quy định trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; Không được từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định mà không có lý do chính đáng; Thực hiện kiểm định theo quy trình kiểm định; Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, bồi thường thiệt hại do hoạt động kiểm định gây ra theo quy định của pháp luật; phải thu hồi kết quả kiểm định đã cấp khi phát hiện sai phạm; Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động kiểm định theo quy định của pháp luật; Lưu giữ hồ sơ kiểm định; Có trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. 
Về trách nhiệm sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, tại Điều 23, Mục 3, Chương III quy định: các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ có trách nhiệm: Ký hợp đồng với tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; Khai báo trước khi đưa vào sử dụng, báo cáo việc kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ với cơ quan có thẩm quyền.
PHẦN 2: NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
1. Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động:
1.1. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp:
1.1.1. Tổ chức: 

Hội đồng An toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp là tổ chức phối hợp và tư vấn về các hoạt động An toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp và để đảm bảo quyền được tham gia và kiểm tra giám sát về An toàn vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động do người sử dụng lao động quyết định thành lập. 

Số lượng thành viên Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tuỳ thuộc vào số lượng lao động và quy mô của doanh nghiệp nhưng ít nhất cũng phải có các thành viên có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn cơ sở, cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, cán bộ y tế. ở các doanh nghiệp lớn cần có thêm các thành viên là cán bộ kỹ thuật,.... 

Đại diện người sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện của ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp làm Phó chủ tịch Hội đồng; trưởng bộ phận hoặc cán bộ theo dõi công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp là uỷ viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng. 

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

Hội đồng An toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

a. Tham gia và tư vấn với người sử dụng lao động và phối hợp các hoạt động trong việc xây dựng quy chế quản lý, chương trình hành động, kế hoạch An toàn vệ sinh lao động và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp. 

b. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các phân xưởng sản xuất để có cơ sở tham gia vào kế hoạch và đánh giá tình hình công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp. Trong kiểm tra nếu phát hiện thấy các nguy cơ mất an toàn, có quyền yêu cầu người quản lý sản xuất thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ đó. 

1.2. Bộ phận An toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp:
1.2.1. Tổ chức: 

Tuỳ theo đặc điểm sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh (mức độ nguy hiểm) của nghề, số lượng lao động, địa bàn phân tán hoặc tập trung của từng doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức phòng, ban hoặc cử cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu như sau: 

+ Các doanh nghiệp có dưới 300 lao động phải bố trí ít nhất một cán bộ bán chuyên trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

+ Các doanh nghiệp có từ 300 đến dưới 1000 lao động thì phải bố trí ít nhất 1 cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

+ Các doanh nghiệp có từ 1000 lao động trở lên thì phải bố ít nhất 2 cán bộ chuyên trách An toàn vệ sinh lao động hoặc tổ chức phòng hoặc ban An toàn vệ sinh lao động riêng để việc chỉ đạo của người sử dụng lao động được nhanh chóng, hiệu quả;

- Các Tổng công ty Nhà nước quản lý nhiều doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm phải tổ chức phòng hoặc ban An toàn vệ sinh lao động; 
Cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cần được chọn từ những cán bộ có hiểu biết về kỹ thuật và thực tiễn sản xuất và phải được đào tạo chuyên môn và bố trí ổn định để đi sâu vào nghiệp vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. 
Ở các doanh nghiệp không thành lập phòng hoặc ban An toàn vệ sinh lao động riêng thì cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động có thể sinh hoạt ở phòng kỹ thuật hoặc phòng tổ chức lao động nhưng phải được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người sử dụng lao động. 
1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 
a. Phòng, ban hoặc cán bộ An toàn vệ sinh lao động có nhiệm vụ: 
Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; 
Phổ biến các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn và vệ sinh lao động của Nhà nước và các nội quy, quy chế, chỉ thị về An toàn vệ sinh lao động của lãnh đạo doanh nghiệp đến các cấp và người lao động trong doanh nghiệp; đề xuất việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và theo dõi đôn đốc việc chấp hành; 
Dự thảo kế hoạch An toàn vệ sinh lao động hàng năm, phối hợp với bộ phận kế hoạch đôn đốc các phân xưởng, các bộ phận có liên quan thực hiện đúng các biện pháp đã đề ra trong kế hoạch An toàn vệ sinh lao động; 
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, quản đốc các phân xưởng xây dựng quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quản lý theo dõi việc kiểm định, xin cấp giấy phép sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; 
Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động, bộ phận kỹ thuật, quản đốc các phân xưởng tổ chức huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động cho người lao động; 
Phối hợp với bộ phận y tế tổ chức đo đạc các yếu tố có hại trong môi trường lao động, theo dõi tình hình bệnh tật, tai nạn lao động, đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khoẻ lao động; 
Kiểm tra việc chấp hành các chế độ thể lệ An toàn vệ sinh lao động; tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi doanh nghiệp và đề xuất biện pháp khắc phục; 
Điều tra và thống kê các vụ tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp; 
Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;
 Dự thảo trình lãnh đạo doanh nghiệp ký các báo cáo về An toàn vệ sinh lao động theo quy định hiện hành. 
Cán bộ An toàn vệ sinh lao động phải thường xuyên đi sát các bộ phận sản xuất, nhất là những nơi làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn lao động để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
b. Phòng, ban hoặc cán bộ An toàn vệ sinh lao động có quyền: 
Được tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động; 
Được tham dự các cuộc họp về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu và tiếp nhận đưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị mới xây dựng, lắp đặt hoặc sau cải tạo, mở rộng để tham gia ý kiến về mặt an toàn và vệ sinh lao động; 
Trong khi kiểm tra các bộ phận sản xuất nếu phát hiện thấy các vi phạm hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động có quyền ra lệnh tạm thời đình chỉ (nếu thấy khẩn cấp) hoặc yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc để thi hành các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn lao động, đồng thời báo cáo người sử dụng lao động. 
1.3. Bộ phận y tế:
1.3.1. Tổ chức: 
Tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức bộ phận hoặc bố trí cán bộ làm công tác y tế doanh nghiệp bảo đảm thường trực theo ca sản xuất và sơ cứu, cấp cứu có hiệu quả. Số lượng và trình độ cán bộ y tế tùy thuộc vào số lao động và tính chất đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu sau đây: 
a. Các doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại: 
- Các doanh nghiệp có dưới 150 lao động phải có 1 y tá; 
- Các doanh nghiệp có từ 150 đến 300 lao động phải có ít nhất một Y sĩ (hoặc trình độ tương đương); 
- Các doanh nghiệp có từ 301 đến 500 lao động phải có một Bác sĩ và một Y tá; 
- Các doanh nghiệp có từ 501 đến 1000 lao động phải có một Bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 1 Y tá; 
- Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động phải thành lập trạm y tế (hoặc ban, phòng) riêng. 
b. Các doanh nghiệp có ít yếu tố độc hại: 
- Các doanh nghiệp có dưới 300 lao động ít nhất phải có 1 Y tá; 
- Các doanh nghiệp có từ 300 đến 500 lao động ít nhất phải có một Y sĩ và một Y tá; 
- Các doanh nghiệp có từ 501 đến 1000 lao động ít nhất phải có một Bác sĩ và một Y sĩ; 
- Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động phải có trạm y tế (hoặc ban, phòng) riêng. 
Trong trường hợp thiếu cán bộ y tế có trình độ theo yêu cầu thì có thể hợp đồng với cơ quan y tế địa phương để đáp ứng việc chăm sóc sức khoẻ tại chỗ. 
1.3.2. Nhiệm vụ: 
Tổ chức huấn luyện cho người lao động về cách sơ cứu, cấp cứu; mua sắm, bảo quản trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cứu, cấp cứu và tổ chức tốt việc thường trực theo ca sản xuất để cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn lao động; Theo dõi tình hình sức khoẻ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp; 
Kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và phối hợp với bộ phận An toàn vệ sinh lao động tổ chức việc đo đạc, kiểm tra, giám sát các yếu tố có hại trong môi trường lao động, hướng dẫn các phân xưởng và người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh lao động; 
Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động; 
Theo dõi và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (cơ cấu định lượng hiện vật, cách thức tổ chức ăn uống) cho những người làm việc trong điều kiện lao động có hại đến sức khoẻ; 
Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp; 
Thực hiện các thủ tục để giám định thương tật cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
Đăng ký với cơ quan y tế địa phương và quan hệ chặt chẽ để nhận sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ; 
Xây dựng các báo cáo về quản lý sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp. 
1.3.3. Quyền hạn: 
Ngoài các quyền hạn giống như của bộ phận An toàn vệ sinh lao động, bộ phận y tế còn có quyền: 
Được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định của ngành y tế để giao dịch trong chuyên môn nghiệp vụ; 
Được tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác. 
1.4. Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên:
Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là hình thức hoạt động về An toàn vệ sinh lao động của người lao động được thành lập theo thoả thuận giữa người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn, nội dung hoạt động phù hợp với luật pháp, bảo đảm quyền của người lao động và lợi ích của người sử dụng lao động. 
1.4.1. Tổ chức: 
Tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên, an toàn vệ sinh viên bao gồm những người lao động trực tiếp có am hiểu về nghiệp vụ, có nhiệt tình và gương mẫu về An toàn vệ sinh lao động được tổ bầu ra. Mỗi tổ sản xuất phải bố trí ít nhất một an toàn vệ sinh viên; đối với các công việc làm phân tán theo nhóm thì nhất thiết mỗi nhóm phải có một an toàn - vệ sinh viên. Để đảm bảo tính khách quan trong hoạt động, an toàn vệ sinh viên không được là tổ trưởng. 
Người sử dụng lao động phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở ra quyết định công nhận an toàn vệ sinh viên, thông báo công khai để mọi người lao động biết. Tổ chức công đoàn quản lý hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. An toàn vệ sinh viên có chế độ sinh hoạt, được bồi dưỡng nghiệp vụ và được động viên về vật chất và tinh thần để hoạt động có hiệu quả. 
1.4.2. An toàn vệ sinh viên có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
Đôn đốc và kiểm tra giám sát mọi người trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn và vệ sinh trong sản xuất, bảo quản các thiết bị an toàn và sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng sản xuất chấp hành các chế độ về An toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với công nhân mới tuyển dụng hoặc mới chuyển đến làm việc ở tổ; 
Tham gia góp ý với tổ trưởng sản xuất trong việc đề xuất kế hoạch An toàn vệ sinh lao động, các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc; Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ An toàn vệ sinh lao động, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc. 
1.5. Phân định trách nhiệm cho cán bộ quản lý, và các bộ phận chuyên môn trong doanh nghiệp:
Người sử dụng lao động có trách nhiệm phân định trách nhiệm về An toàn vệ sinh lao động đến từng cán bộ quản lý và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXHBYT ngày 10/01/2011 của liên tịch Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Y tế.
2. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa:
2.1. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất:
2.1.1. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất:
* Khái niệm điều kiện lao động:
Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, thể hiện qua quá trình cộng nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng lực của người lao động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó tạo nên điều kiện làm việc của con người trong quá trình lao động sản xuất. 
Để có thể làm tốt công tác An toàn vệ sinh lao động thì phải đánh giá được các yếu tố điều kiện lao động, đặc biệt là phải phát hiện và xử lý được các yếu tố không thuận lợi đe dọa đến an toàn và sức khỏe người lao động trong quá trình lao động, các yếu tố đó bao gồm: 
- Các yếu tố của lao động: 
+ Máy, thiết bị, dụng cụ; 
+ Nhà xưởng; 
+ Năng lượng, nguyên nhiên vật liệu;
+ Đối tượng lao động; 
+ Người lao động. 
- Các yếu tố liên quan đến lao động:
+ Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc; 
+ Các yếu tố kinh tế, xã hội; Quan hệ, đời sống hoàn cảnh gia đình liên quan đến tâm lý người lao động. 
* Các yếu tố nguy hiểm trong lao động:
Là những yếu tố có nguy cơ gây chấn thương hoặc chết người đối với người lao động, bao gồm: 
- Các bộ phận truyền động, chuyển động: 
Trục máy, bánh răng, dây đai chuyền và các loại cơ cấu truyền động; sự chuyển động của bản thân máy móc như: ô tô, máy trục, tàu biển, sà lan, đoàn tàu hỏa, đoàn goũng có nguy cơ cuốn, cán, kẹp, cắt; Tai nạn gây ra có thể làm cho người lao động bị chấn thương hoặc chết; 
- Nguồn nhiệt: 
Ở các lò nung vật liệu, kim loại nóng chảy, nấu ăn... tạo nguy cơ bỏng, nguy cơ cháy nổ; 
- Nguồn điện: 
Theo từng mức điện áp và cường độ dòng điện tạo nguy cơ điện giật, điện phóng, điện từ trường, cháy do chập điện..; làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim mạch. 
- Vật rơi, đổ, sập: 
Thường là hậu quả của trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây ra như sập lũ, vật rơi từ trên cao trong xây dựng; đá rơi, đá lăn trong khai thác đá, trong đào đường hầm; đổ tường, đổ cột điện, đổ công trình trong xây lắp; cây đổ; đổ hàng hoá trong sắp xếp kho tàng.... 
- Vật văng bắn: 
Thường gặp là phoi của các máy gia công như: máy mài, máy tiện, đục kim loại; gỗ đánh lại ở các máy gia công gỗ; đá văng trong nổ mìn,.... 
* Nổ :
- Nổ vật lý: Trong thực tế sản xuất có thể nổ khi áp suất của môi chất trong các thiết bị chịu áp lực, bình chứa khí nén, khí thiên nhiên lỏng vượt quá giới hạn bền cho phép của vỏ bình hoặc do thiết bị bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn do thời gian sử dụng lâu. Khi thiết bị nổ sẽ sinh công rất lớn làm phá vỡ các vật cản và gây tai nạn cho mọi người xung quanh. 
- Nổ hóa học: Là sự biến đổi về mặt hóa học của các chất diễn ra trong một thời gian rất ngắn, với một tốc độ rất lớn tạo ra lượng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ rất cao và áp lực lớn phá hủy hoại các công trình, gây tai nạn cho người trong phạm vi vùng nổ. 
- Các chất có thể gây nổ hóa học bao gồm các khí cháy và bụi khi chúng hỗn hợp với không khí đạt đến một tỷ lệ nhất định kèm theo có mồi lửa thì sẽ gây nổ. Mỗi loại khí cháy nổ có thể nổ được khi hỗn hợp với không khí đạt được một tỷ lệ nhất định. Khoảng giới hạn nổ của khí cháy với không khí càng rộng thì sự nguy hiểm về giới hạn nổ hóa học càng tăng. 
- Nổ vật liệu nổ (nổ chất nổ): Sinh công rất lớn, đồng thời gây ra sóng xung kích trong không khí và gây chấn động trên bề mặt đất trong phạm vi bán kính nhất định. 
- Nổ của kim loại nóng chảy: Khi rót kim loại lỏng vào khuôn bị ướt, khi thải xỉ.... 
2.1.2. Yếu tố có hại đối với sức khỏe trong lao động:
Là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép, làm giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh nghề nghiệp đó là vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, ánh sáng, bụi, các chất, hơi, khí độc, các sinh vật có hại. 
* Vi khí hậu xấu:
Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp của nơi làm việc bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và tốc độ vận chuyển của không khí. Các yếu tố này phải đảm bảo ở giới hạn nhất định, phù hợp với sinh lý của con người. 
- Nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn cho phép làm suy nhược cơ thể, làm tê liệt sự vận động, do đó làm tăng mức độ nguy hiểm khi sử dụng máy móc thiết bị....Nhiệt độ quá cao sẽ gây bệnh thần kinh, tim mạch, bệnh ngoài da, say nóng, say nắng, đục nhãn mắt nghề nghiệp. Nhiệt độ quá thấp sẽ gây ra các bệnh về hô hấp, bệnh thấp khớp, khô niêm mạc, cảm lạnh... 
- Độ ẩm cao có thể dẫn đến tăng độ dẫn điện của vật cách điện, tăng nguy cơ nổ do bụi khí, cơ thể khó bài tiết qua mồ hôi.
- Các yếu tố tốc độ gió, bức xạ nhiệt nếu cao hoặc thấp hơn tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đều ảnh hưởng đến sức khoẻ, gây bệnh tật và giảm khả năng lao động của con người. 
* Tiếng ồn:
Tiếng ồn là âm thanh gây khó chịu cho con người, phát sinh do sự chuyển động của các chi tiết hoặc bộ phận của máy do va chạm. 
Làm việc trong điều kiện có tiếng ồn dễ gây các bệnh nghề nghiệp như điếc, viêm thần kinh thực vật, rối loạn cảm giác hoặc làm giảm khả năng tập trung trong lao động sản xuất, giảm khả năng nhạy bén. Người mệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ. Tiếp xúc với tiếng ồn lâu sẽ bị giảm thính lực, điếc nghề nghiệp hoặc bệnh thần kinh, dễ dẫn đến tai nạn lao động. 
* Rung:
- Rung từng bộ phận có ảnh hưởng cục bộ xuất hiện ở tay, ngón tay khi làm việc với cưa máy, búa máy, máy đánh bóng. Rung gây ra chứng bợt tay, mất cảm giác, ngoài ra gây thương tổn huyết quản, thần kinh, khớp xương, cơ bắp, xúc giác và lan rộng, thâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương, hệ tuần hoàn nội tiết. 
- Rung toàn thân thường xảy ra đối với những người làm việc trên phương tiện giao thông, máy hơi nước, máy nghiền... Chấn động làm co hệ thống huyết mạch, tăng huyết áp và nhịp đập tim. Tuỳ theo đặc tính chấn động tạo ra thay đổi ở từng vùng, từng bộ phận trên cơ thể người. 
* Bức xạ và phóng xạ:
Nguồn bức xạ: 
- Mặt trời phát ra bức xạ hồng ngoại, tử ngoại. 
- Hồ quang, hàn cắt kim loại, nắn đúc thép phát ra bức xạ tử ngoại. 
Người ta có thể bị say nắng, giảm thị lực (do bức xạ hồng ngoại), đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do bức xạ tử ngoại) và dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
Phóng xạ: 
Là dạng đặc biệt của bức xạ. Tia phóng xạ phát ra do sự biến đổi bên trong hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố và khả năng ion hóa vật chất. Những nguyên tố đó gọi là nguyên tố phóng xạ. 
Các tia phóng xạ gây tác hại đến cơ thể người lao động dưới dạng: gây nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính; rối loạn chức năng của thần kinh trung ương, nơi phóng xạ chiếu vào bị bỏng hoặc rộp đỏ, cơ quan tạo máu bị tổn thương gây thiếu máu, vô sinh, ung thư, tử vong. 
* Chiếu sáng không hợp lý (chói quá hoặc tối quá):
Chiếu sáng không đảm bảo làm tăng phế phẩm, giảm năng suất lao động, dễ gây ra tai nạn lao động. Chiếu sáng thích hợp sẽ bảo vệ thị lực, chống mệt mỏi, tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đồng thời tăng năng suất lao động. 
* Bụi:
Bụi là tập hợp của nhiều hạt có kích thước nhỏ bé tồn tại trong không khí; nguy hiểm nhất là bụi có kích thước từ 0,5 - 5 micrômét; khi hít phải loại bụi này sẽ có 70 - 80% lượng bụi đi vào phổi và làm tổn thương phổi hoặc gây bệnh bụi phổi. 
- Bụi hữu cơ: nguồn gốc từ động vật, thực vật. 
- Bụi nhân tạo: nhựa, cao su... 
- Bụi kim loại: sắt, đồng ... 
- Bụi vô cơ: silic, amiăng ... 
Mức độ nguy hiểm, có hại của bụi phụ thuộc vào tính chất lý học, hóa học của bụi. Bụi có thể gây cháy hoặc nổ ở nơi có điều kiện thích hợp; làm giảm khả năng cách điện của bộ phận cách điện, gây chập mạch; Gây mài mòn thiết bị trước thời hạn; Làm tổn thương cơ quan hô hấp xây sát, viêm kinh niên, tuỳ theo loại bụi có thể dẫn đến viêm phổi, ung thư phổi; Gây bệnh ngoài da; Gây tổn thương mắt. 
Bệnh bụi phổi phổ biến hiện nay bao gồm: 
- Bệnh bụi phổi silíc (Silicose) là do bụi silic, hiện nay ở nước ta có tỷ lệ rất cao chiếm khoảng 87% bệnh nghề nghiệp. 
- Bệnh bụi phổi Amiăng (Asbestose) do bụi Amiăng. 
- Bệnh bụi phổi than (Antracose) do bụi than. 
- Bệnh bụi phổi sắt (Siderose) do bụi sắt. 
* Các hóa chất độc:
Hóa chất ngày càng được dùng nhiều trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản như: Clo, Asen, Crôm, Benzen, rượu, các khí bụi, các dung dịch axít, bazơ, kiềm, muối, các phế liệu, phế thải khó phân hủy. Hóa chất độc có thể ở trong trạng thái rắn, lỏng, khí, bụi....tùy theo điều kiện nhiệt độ và áp suất. 
Hóa chất độc có thể gây ảnh hưởng tới người lao động dưới dạng nhiễm độc cấp tính, nhiễm độc mạn tính. Hoá chất độc thường được phân loại thành các nhóm sau: 
Nhóm 1: Chất gây bỏng kích thích da như Axít đặc, Kiềm... 
Nhóm 2: Chất kích thích đường hô hấp như Clo, amoniac, SO3,... 
Nhóm 3: Chất gây ngạt như các oxít các bon (CO2, CO), mê tan (CH4)... 
Nhóm 4: Tác dụng lên hệ thần kinh trung ương như H2S (mùi trứng thối) , xăng... 
Nhóm 5: Chất gây độc cho hệ thống cơ thể như hyđrocacbon các loại (gây độc cho nhiều cơ quan), benzen, phenol, clo, asen .... 
Khi tiếp xúc với hóa chất độc, người lao động có thể bị nhiễm độc qua đường tiêu hóa, đường hô hấp hoặc qua da. Trong đó, theo đường hô hấp là nguy hiểm nhất và chiếm tới 95% trường hợp nhiễm độc. Chất độc thâm nhập vào cơ thể và tham gia các quá trình sinh hóa có thể đổi thành chất không độc, nhưng cũng có thể biến thành chất độc hơn. Một số chất độc xâm nhập vào cơ thể và tích tụ lại. Chất độc cũng có thể được thải ra khỏi cơ thể qua da, hơi thở, nước tiểu, mồ hôi, qua sữa... tùy theo tính chất của mỗi loại hóa chất. 
* Các yếu tố vi sinh vật có hại:
Một số nghề người lao động phải tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng, côn trùng, nấm mốc như các nghề: chăn nuôi, sát sinh, chế biến thực phẩm, người làm vệ sinh đô thị, người làm lâm nghiệp, nông nghiệp, người phục vụ tại các bệnh viện, khu điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng, các nghĩa trang... 
*Các yếu tố về cường độ lao động, tư thế lao động gò bó và đơn điệu trong lao động không phù hợp với hoạt động tâm sinh lý bình thường và nhân trắc của cơ thể người lao động trong lao động.

Do yêu cầu của công nghệ và tổ chức lao động mà người lao động có thể phải lao động ở cường độ lao động quá mức theo ca, kíp, tư thế làm việc gò bó trong thời gian dài, ngửa người, vẹo người, treo người trên cao, mang vác nặng, động tác lao động đơn điệu, buồn tẻ hoặc với phải tập trung chú ý cao gây căng thẳng về thần kinh tâm lý. 
Điều kiện lao động trên gây nên những hạn chế cho hoạt động bình thường, gây chậm trễ phát triển, gây hiện tượng tâm lý mệt mỏi, chán nản dẫn tới những biến đổi ức chế thần kinh, gây bệnh tâm lý mệt mỏi, uể oải, suy nhược thần kinh, đau mỏi cơ xương, có khi dẫn đến tai nạn lao động.
2.2. Đánh giá các nguy cơ trong sản xuất:
Đánh giá và quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại là một quá trình liên tục thông qua kiểm tra thực tế và rút kinh nghiệm qua những vụ tai nạn, sự cố xảy ra tại doanh nghiệp hoặc tại các doanh nghiệp có cùng ngành nghề thông qua phân tích các nguyên nhân để có biện pháp ngăn ngừa sự cố tái diễn. Quá trình đánh giá phải tiến hành thường xuyên và đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. 
Việc hoạch định chính sách AT - VSLĐ phải dựa trên cơ sở đánh giá và quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất. 
Đặc biệt quan trọng khi đánh giá sự tác động của các mối nguy hiểm tới con người, tài sản, môi trường để xác định biện pháp hạn chế, giảm thiểu và kiểm soát được nó. 
2.2.1. Yêu cầu khi thực hiện đánh giá các yếu tố nguy hiểm có hại:
- Phải đảm bảo xem xét toàn diện các lĩnh vực sản xuất thuộc phạm vi quản lý để xác đinh các yếu tố rủi ro 
- Thiết lập biện pháp khống chế và ngăn ngừa rủi ro trong mọi lĩnh vực sản xuất 
- Lãnh đạo các cấp có trách nhiệm quản lý rủi ro và chuẩn bị các điều kiện vật chất kỹ thuật trong việc quản lý và xử lý các các yếu tố nguy hiểm có hại 
2.2.2. Nội dung chính của đánh giá và quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại:
- Xác định các mối nguy hiểm 
- Đánh giá sự tác động của các yếu tố nguy hiểm có hại tới con người, tài sản môi trường. 
- Xác định các biện pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro 
- Kiểm tra đánh giá các biện pháp thực hiện
- Kiểm soát để đảm bảo rằng các mối nguy hiểm nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được.

Các yếu tố nguy hiểm có hại đã xác định cần được phân loại theo khả năng xảy ra và hậu quả để quy định biện pháp giảm thiểu, các dạng rủi ro khác nhau đòi hỏi phương pháp quản lý khác nhau. 
2.2.3. Một số loại các yếu tố nguy hiểm thường gặp:
* Nguy hiểm do vị trí công việc:
- Làm việc trên cao.
- Làm việc dưới hầm kín.
- Làm việc trong khu vực có nguy hiểm cao về nhiễm độc, cháy nổ… 
* Nguy hiểm do công nghệ và kĩ thuật:
- Khi xác định sai công nghệ cũng có thể dẫn tới rủi ro.
- Các trang bị kĩ thuật không hoàn hảo, thiếu các thiết bị an toàn, không được kiểm định định kỳ cũng dẫn đến rủi ro.
* Rủi ro do lỗi chủ quan của con người:
- Không huấn luyện nghề nghiệp và huấn luyện AT – VSLĐ trước khi giao việc.
- Tổ chức sản xuất không hợp lý.
- Không có biện pháp an toàn trong thi công.
- Không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
- Không triển khai các quy định của nhà nước về AT - VSLĐ trong việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Mọi sự cố tai nạn lao động cần được điều tra tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục và phổ biến tới mọi người để phòng tránh, công tác thống kê, báo cáo TNLĐ giúp lãnh đạo và các bộ phận đánh giá và hiệu chỉnh các kế hoạch quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại. 
Các yếu tố cần thiết đảm bảo cho việc thực hiện và tổ chức quản lý các yếu tố nguy hiểm có hại có hiệu quả: 
- Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác quản lý rủi ro để thực hiện việc cải tiến liên tục. 
- Tạo điều kiện thông tin hai chiều với người lao động, các bên liên quan về các vấn đề AT-VSLĐ cũng như khuyến khích việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm về AT-VSLĐ trong cũng như ngoài doanh nghiệp. 
- Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc quản lý rủi ro đối với mọi hoạt động đồng thời, tránh các mâu thuẫn giữa chức năng và nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận được phân cấp.

3. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động:
3.1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn:
3.1.1. Thiết bị che chắn:
- Mục đích che chắn: 
+ Cách ly vùng nguy hiểm và người lao động.
+ Ngăn ngừa người lao động rơi, tụt, ngã hoặc vật rơi, văng vào người lao động.
 - Phân loại thiết bị che chắn: 
+ Che chắn tạm thời.
+ Che chắn lâu dài.
 - Một số yêu cầu đối với thiết bị che chắn: 
+ Ngăn ngừa được tác động xấu do bộ phận của thiết bị sản xuất gây ra. 
+ Không gây trở ngại cho thao tác của người lao động. 
+ Không ảnh hưởng đến năng suất lao động, công suất của thiết bị. 
+ Dễ dàng tháo lắp, sửa chữa khi cần thiết. 
3.1.2. Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa:
Thiết bị bảo hiểm: Ngăn chặn tác động xấu do sự cố của quá trình sản xuất gây ra; ngăn chặn, hạn chế sự cố sản xuất. Sự cố gây ra có thể do quá tải, bộ phận chuyển động đã chuyển động quá vị trí giới hạn, nhiệt độ cao hoặc thấp quá, cường độ dòng điện cao quá ….. Khi đó thiết bị bảo hiểm tự động dừng hoạt động của máy, thiết bị hoặc bộ phận của máy. Đặc điểm của thiết bị bảo hiểm là quá trình tự động loại trừ nguy cơ sự cố hoặc tai nạn một khi đối tượng phòng ngừa vượt quá giới hạn qui định.
Thiết bị bảo hiểm được phân loại theo khả năng tự phục hồi sự làm việc của thiết bị hoặc theo cấu tạo, công dụng. 
3.1.3. Tín hiệu, báo hiệu Hệ thống tín hiệu, báo hiệu nhằm mục đích: 
- Nhắc nhở cho người lao động kịp thời tránh không bị tác động xấu: Biển báo, đèn báo, cờ hiệu, còi báo động … 
- Hướng dẫn thao tác: Bảng điều khiển hệ thống tín hiệu bằng tay điều khiển cần trục, lùi xe ô tô … 
- Nhận biết qui định về kỹ thuật an toàn dấu hiệu qui ước về màu sắc, hình vẽ: Sơn để đoán nhận biết các chai khi, biển báo để chỉ đường … 
Báo hiệu, tín hiệu có thể dùng: ánh sáng, màu sắc, âm thanh, màu sơn, hình vẽ, bảng chữ, đồng hồ, dụng cụ đo lường. v.v… 
Một số yêu cầu đối với tín hiệu, báo hiệu: Dễ nhận biết, khả năng nhầm lẫn thấp, độ chính xác cao, dễ thực hiện, phù hợp với tập quán, cơ sở khoa học kỹ thuật và yêu cầu của tiêu chuẩn hóa. 
3.1.4. Khoảng cách an toàn:
Khoảng cách an toàn là khoảng không gian nhỏ nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị hoặc khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất. Như khoảng cách cho phép giữa đường dây điện trần tới người, khoảng cách an toàn khi nổ mìn … 
Tùy thuộc vào quá trình công nghệ, đặc điểm của từng loại thiết bị … mà qui định các khoảng cách an toàn khác nhau. 
Việc xác định khoảng cách an toàn rất cần chính xác, đòi hỏi phải tính toán cụ thể. Dưới đây là một số dạng khoảng cách an toàn: Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện vận chuyển; khoảng cách an toàn về vệ sinh lao động; khoảng cách an toàn đối với một số nghề riêng biệt như: Lâm nghiệp, Xây dựng, Cơ khí, Điện… 
3.1.5. Cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa:
Cơ cấu điều khiển: có thể là các nút mở máy, đóng máy, hệ thống tay gạt, vô lăng điều khiển … để điểu khiển theo ý muốn người lao động và không nằm gần vùng nguy hiểm, dễ phân biệt, phù hợp với người lao động … tạo điều kiện thao tác thuận lợi, điều khiển chính xác nên tránh được tai nạn lao động. 
Phanh hãm và các loại khóa liên động: Phanh hãm nhằm chủ động điều khiển vận tốc chuyển động của phương tiện, bộ phận theo ý muốn của người lao động. 
Khóa liên động là loại cơ cấu nhằm tự động loại trừ khả năng tai nạn lao động khi người lao động vi phạm quy trình trong vận hành, thao tác như: đóng bộ phận bao che rồi mới được mở máy … 
Điều khiển từ xa: tác dung đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời giảm nhẹ điều kiện lao động nặng nhặc như điều khiển đóng mở hoặc điều chỉnh các van trong công nghiệp hóa chất, điều khiển sản xuất từ phòng điều khiển trung tâm ở các nhà máy điện hạt nhân …. 
3.1.6. Thiết bị an toàn riêng biệt cho một số loại thiết bị, công việc:
Đối với một số loại thiết bị, công việc của người lao động mà những biện pháp, dụng cụ thiết bị an toàn cung không thích hợp, cần thiết phải có thiết bị, dụng cụ an toàn riêng biệt như: dụng cụ cầm tay trong công nghiệp phóng xạ, công nghiệp hóa chất dụng cụ này phải đảm bảo thao tác chính xác, đồng thời người lao động không bị các tác động xấu. 
Việc nối đất an toàn cho các thiết bị khi bình thường thì được cách điện nhưng có khả năng mang điện khi sự cố như vỏ của máy điện, vỏ động cơ, vỏ cáp điện …Việc tự ngắt điện bảo vệ khi có điện …, các rơ le điện là những thiết bị riêng biệt bảo đảm an toàn cho người lao động. 
Dây đai an toàn cho những người làm việc trên cao; Sàn thao tác và thảm cách điện, sào công tác cho công nhân vận hành điện; phao bơi cho người làm việc trên sông nước … 
Tuy là thiết bị an toàn riêng biệt cho từng loại thiết bị sản xuất hoặc công việc của người lao động nhưng chúng cũng có những yêu cầu rất khác nhau, đòi hỏi phải tính toán chế tạo chính xác. 
3.1.7. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:
Ngoài các loại thiết bị và biện pháp bảo vệ: bao che, bảo hiểm, báo hiệu tín hiệu, khoảng cách an toàn, cơ cấu điều khiển, phanh hãm, tự động hóa, các thiết bị an toàn riêng biệt … nhằm ngăn ngừa chống ảnh hưởng xấu của các yếu tố nguy hiểm do sản xuất gây ra cho người lao động, trong nhiều trường hợp cụ thể cần phải thực hiện một biện pháp phổ biến nữ là trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho từng người lao động. Trang bị phương tiện cá nhân được chia làm bảy loại theo yêu cầu bảo vệ như: bảo vệ mắt, bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ quan thính giác, bảo vệ tay, bảo vệ chân, bảo vệ thân và đầu người. 
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là biện pháp kỹ thuật bổ sung, hỗ trợ nhưng có vai trò rất quan trọng (đặc biệt là trong điều kiện thiết bị, công nghệ lạc hậu). Thiếu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không thể tiến hành sản xuât được và có thể gây ra nguy hiểm đối với người lao động. Ở nước ta trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân còn có ý nghĩa quan trọng ở chỗ: điều kiện thiết bị bảo đảm an toàn đang còn thiếu.
3.2. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động:
- Lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí độc; 
- Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu tố độc hại lan truyền; 
- Xây dựng, cải tạo nhà tắm; - Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc. 
3.3. Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân: 
Dây an toàn; mặt nạ phòng độc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách điện; ủng chịu axít; mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; khẩu trang chống bụi; bao tai chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống điện từ trường, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt v.v... 
3.4. Chăm sóc sức khoẻ người lao động:
- Khám sức khoẻ khi tuyển dụng; 
- Khám sức khoẻ định kỳ; 
- Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 
- Bồi dưỡng bằng hiện vật; 
- Điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động. 
3.5. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động: 
- Tổ chức huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động cho ngời lao động; 
- Chiếu phim, tham quan triển lãm An toàn vệ sinh lao động;
 - Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi; 
- Tổ chức thi viết, thi vẽ đề xuất các biện pháp tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; 
- Kẻ pa nô, áp phích, tranh an toàn lao động; mua tài liệu, tạp chí An toàn vệ sinh lao động. 
Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động phải bao gồm cả nội dung, biện pháp, kinh phí, vật tư, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch phải được xây dựng kế hoạch bổ sung phù hợp với nội dung công việc. Kinh phí trong kế hoạch An toàn vệ sinh lao động được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh; đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp được tính trong chi phí thường xuyên.
4. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh:
4.1. Sự ra đời và phát triển của khái niệm văn hóa an toàn:
Thuật ngữ “Văn hóa an toàn” đã được thế giới nhắc đến hơn 30 năm trước đây, khi các chuyên gia ATVSLĐ khẳng định yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo ATVSLĐ và cho rằng cùng với các yếu tố pháp lý và kỹ thuật, cần phải huy động sự tham gia rộng rãi của con người vào công tác ATVSLĐ. Đó chính là nhân tố quan trọng để có văn hóa an toàn.

Bên cạnh rất nhiều định nghĩa, ILO đã đưa ra định nghĩa về VHAT như sau: “VHAT tại nơi làm việc là văn hóa mà trong đó quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của NLĐ được tất cả các cấp tôn trọng. Chính phủ, NSDLĐ, NLĐ đều tham gia tích cực vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua hệ thống các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được xác định. Trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu” .

Hưởng ứng cách đặt vấn đề của ILO về VHAT và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ATVSLĐ trong giai đoạn mới, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, nhiều hoạt động trên phạm vi quốc tế và trong từng quốc gia về ATVSLĐ, nhất là về nâng cao VHAT đã và đang diễn ra trong những năm vừa qua:

Các Đại hội thế giới về An toàn và Sức khỏe trong lao động diễn ra 3 năm một lần, bắt đầu từ Đại hội lần thừ 17 ở Orlando, Florida – Mỹ (18-22/09/2005) đã đưa ra chủ đề “Phòng ngừa trong một thế giới toàn cầu – thành quả xuyên suốt của sự hợp tác về ATVSLĐ”. 

Đại hội lần thứ 18 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc (tháng 6/2008) đã đặt vấn đề phòng ngừa TNLĐ và BNN – một nội dung được coi là ưu tiên trong VHAT, trở thành một chủ đề quan trọng nhất. Tại Đại hội 18 đã có bản Tuyên bố Seoul về an toàn và sức khỏe trong lao động và sau đó đã ra đời khái niệm “văn hóa phòng ngừa” trong ATVSLĐ (tích hợp giữa khái niệm VHAT với nguyên tắc lấy phòng ngừa là biện pháp ưu tiên hàng đầu). Cũng từ đó, một “Tiểu ban về văn hóa phòng ngừa” (Section for a Culture of Prevention) đã được thành lập tháng 6/2011 theo sáng kiến Tổ chức An sinh xã hội quốc tê (ISSA), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Cơ quan ATVSLĐ của Hàn Quốc (KOKHA). 

Các đại hội thế giới tiếp theo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (lần thứ 19, từ 11 đến 14/08/2011), ở Frankfurt, CHLB Đức (lần thứ 20, từ ngày 24 đến 27/08/2014) cũng đề đã đưa ra các chủ đề liên quan đến văn hóa phòng ngừa trong ATVSLĐ.

Nhiều hội thảo về VHAT được diễn ra trên thế giới và ở nhiều quốc gia, trong đó có nhiều hội thảo do Tiểu ban Văn hóa phòng ngừa đứng ra tổ chức. Một số thư tin tức liên quan đến VHAT được phát hành trên thế giới.

Qua những điều đã trình bày về sự ra đời, quá trình phát triển của VHAT và qua phân tích các định nghĩa khác nhau về VHAT, chúng ta thấy rằng VHAT là một xu hướng phát triển tất yếu mà ATVSLĐ phải hướng đến ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù khái niệm VHAT hiện nay còn có những ý kiến khác nhau nhưng tựu trung lại vẫn có những điểm thống nhất đó là VHAT thể hiện quan điểm, nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn của tổ chức và cá nhân người lãnh đạo cũng như mọi người trong tổ chức đó đối với việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho con người trong lao động. VHAT phải coi trọng, lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu.VHAT của một tổ chức cần được thể hiện bởi trạng thái bên ngoài, đó là một bầu không khí an toàn và vừa thể hiện bởi giá trị, niềm tin sâu xa bên trong, nói lên bản chất, truyền thống tốt đẹp của tổ chức đó đối với sự nghiệp bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe NLĐ.

4.2. Những vấn đề cơ bản trong nội dung của VHAT:
VHAT có nội dung rất phong phú, liên quan đến nhiều mặt, từ các vấn đề về luật pháp, chính sách, tổ chức quản lý, các vấn đề về tâm lý xã hội, hành vi ứng xử cho đến các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị.

Vì vậy nhiều tác giả trên thế giới khi nghiên cứu về VHAT đã đưa ra nhiều câu hỏi cần giải đáp như: Các thành tố cấu thành VHAT là gì, nội dung và cách phân loại chúng ra sao? Cần phải đánh giá mức độ đạt được của VHAT như thế nào? Những tiêu chí nào cần phải được nêu lên để xác định, phân loại và đánh giá một tổ chức, một cơ sở có VHAT?

Nhiều công trình  nghiên cứu đã đi sâu phân tích, trả lời các câu hỏi trên. Sau đây chúng ta hãy xem xét, đề cập đến một vài quan điểm trong số đó để hiểu rõ hơn bản chất của VHAT.

Nói đến các thành tố của VHAT là nói đến việc những vấn đề gì, hoạt động nào cần phải tiến hành để xây dựng một cơ quan, tổ chức có VHAT. Hay nói cụ thể hơn là những điểm nào cấu tạo nên VHAT.

Có nhiều tác giả nêu các ý kiến khác nhau về các lĩnh vực mà VHAT phải quan tâm, coi đó là những thành tố cơ bản cấu tạo nên VHAT. Cũng có tác giả phân VHAT ra nhiều thành phần rồi mô tả, giải thích các thành phần đó để có thể thấy rõ bản chất của VHAT. 

Từ đó, để làm rõ hơn nội dung của VHAT, sau khi tổng hợp, phân tích hệ thống hóa lại, chúng ta có thể nêu lên những điểm chính sau:

- Điểm quan trọng đầu tiên là vấn đề ATVSLĐ phải được đưa thành những quy định trong các văn bản pháp luật, thể hiện quan điểm nhân văn, coi việc đảm quyền được làm việc trong điều kiện an toàn và tiện nghi của NLĐ là quyền cơ bản của con người.

- VHAT phải được thể hiện đầy đủ, đúng mức trong nhận thức của mọi cấp quản lý, mọi người trong cộng đồng. Mọi người phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong ATVSLĐ và phải cam kết thực hiện tốt ATVSLĐ cho cộng đồng, đơn vị.

- Từ cơ sở pháp lý, từ nhận thức đúng đắn, cần đề ra những chính sách, nguyên tắc ứng xử trong việc thực hiện ATVSLĐ ở từng đơn vị.

- Cần phải xây dựng một hệ thống quản lý ATVSLĐ ở từng quốc gia, từng ngành và từng cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật, chuẩn mực đạo đức và cách ứng xử, bản sắc và truyền thống của quốc gia, ngành, đơn vị đó.

- Cần huy động mọi nguồn lực một cách hợp cho hoạt động ATVSLĐ; áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ và lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu trong ATVSLĐ.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ. Động viên tính tự giác tham gia vào công tác ATVSLĐ của mọi người trong đơn vị.

- Thực hiện tốt chế độ kiểm tra ATVSLĐ một cách thường xuyên. Từ đó rút kinh nghiệm để cải tiến quản lý ATVSLĐ.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo TNLĐ, BNN, báo cáo công tác ATVSLĐ một cách kịp thời đầy đủ.

- Thực hiện tốt việc đánh giá kết quả, khen thưởng, tôn vinh người làm tốt ATVSLĐ, xử lý kịp thời những vi phạm.

- Xây dựng truyền thống, gìn giữ bản sắc và uy tín, thương hiệu của đơn vị nói chung và trong ATVSLĐ nói riêng.

Những điểm được nêu trên là nội dung chủ yếu của ATVSLĐ mà một tổ chức (cơ quan, đơn vị) cần thực hiện để có thể trở thành một tổ chức có VHAT.

4.3. Những quan điểm và yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho nghiên cứu xây dựng và triển khai VHAT trong sản xuất ở Việt Nam:
Trong quá trình nghiên cứu đưa ra định nghĩa, xác định nội dung và triển khai VHAT trong sản xuất sao cho phù hợp với Việt Nam, chúng ta cần xem xét và nắm vững các quan điểm và yêu cầu cơ bản sau đây:

4.3.1. Vấn đề xây dựng và phát triển VHAT trong sản xuất là một xu thế phát triển tất yếu của sự nghiệp đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe của NLĐ của mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta.

4.3.2. Cần nắm vững và rút ra những điểm cơ bản  từ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về ATVSLĐ có liên quan để làm cơ sở cho việc xây dựng VHAT ở Việt Nam.

Các điểm nhấn mạnh ở đây là:

- Tư tưởng nhân văn, coi con người, nhất là NLĐ là vốn quý nhất của xã hội. Do đó, đảm bảo ATVSLĐ là thực hiện quyền cơ bản của NLĐ.

- ATVSLĐ vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, luôn gắn liền với hoạt động của con người trong lao động, công tác, với cuộc sống tinh thần, vật chất của NLĐ và trách nhiệm xã hội, uy tín và truyền thống của doanh nghiệp.

- Gắn ATVSLĐ với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước.

- Lấy phòng ngừa làm biện pháp ưu tiên hàng đầu.
- Xây dựng VHAT là cho cơ sở và NLĐ, vì vậy cần huy động sự tham gia tự giác của mọi người trong đơn vị, đặc biệt là NLĐ và NSDLĐ và toàn xã hội cho hoạt động ATVSLĐ.

4.3.3. Cần bám sát thực tiễn kinh tế - xã hội, điều kiện thiên nhiên, con người và cơ chế quản lý của nước ta cũng như đặc điểm và bản sắc văn hóa của dân tộc ta để xây dựng VHAT phù hợp với Việt Nam.

4.3.4. Cần đánh giá đúng thực trạng hiện nay của công tác ATVSLĐ ở nước ta, chú ý đi sâu phân tích xem chúng ta đang có những hoạt động liên quan đến VHAT như thế nào? Đạt kết quả ở mức độ ra sao so với bình diện chung của quốc tế để từ đó đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng và phát triển VHAT ở nước ta cho hợp lý.

4.3.5. Cần nhận thức đúng rằng, về bản chất, VHAT là nội dung của ATVSLĐ ở một tầm cao mới, có văn hóa, có tính nhân văn, coi trọng yếu tố con người, phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Không được để VHAT “đứng bên cạnh” như là một khẩu hiệu kêu gọi khi nói đến ATVSLĐ.

4.4. Khái niệm VHAT trong sản xuất ở Việt Nam:
Ra đời và phát triển hơn 30 năm, đặc biệt là hơn 10 năm nay kể từ khi ILO đưa ra định nghĩa khái quát vào năm 2002, VHAT vẫn còn là một vấn đề mới mẻ đang được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh trên thế giới. Với Việt Nam thì lại còn rất mới mẻ, cho đến nay chưa có một định nghĩa nào về VHAT được đưa ra phù hợp với điều kiện của nước ta.

Với momg muốn có bước phát triển về VHAT ở Việt Nam, trước hết đưa ra một khái niệm, định nghĩa lần đầu tiên ở nước ta về VHAT, chúng tôi đã phân tích, so sánh, tổng hợp các ý kiến về khái niệm VHAT trên thế giới, rút ra những cơ sở lý luận và liên hệ với thực tế Việt Nam để mong muốn đưa ra định nghĩa của mình về VHAT.

Trước hết chúng tôi cho rằng có thể thống nhất một số điểm cơ bản sau đây để làm cơ sở  khi đưa ra định nghĩa VHAT ở Việt Nam:

- Xét từ khía cạnh ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội để xây dựng và thực hiện tốt VHAT trong sản xuất, đòi hỏi mọi cấp chính quyền, mọi cơ quan quản lý, NSDLĐ, NLĐ phải có một quan điểm và nhận thức đúng đắn, coi trọng việc đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động, sản xuất.

- Xét từ khía cạnh giá trị tinh thần, đạo đức xã hội và truyền thống dân tộc, cần phải có một quan niệm và một thái độ nhân văn, có trách nhiệm đầy đủ, với ý thức tự giác, yêu thương và chia sẻ với nhau, hợp tác trong đảm bảo ATVSLĐ.

- Xét từ khía cạnh pháp lý và tổ chức quản lý, muốn làm tốt VHAT thì mỗi tổ chức, cá nhân phải có cam kết đầy đủ thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các chính sách về ATVSLĐ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý ATVSLĐ.

- Xét từ khía cạnh hành vi, cách ứng xử, cần phải có một chương trình hành động đấy đủ, toàn diện bảo đảm ATVSLĐ. Chương trình đó phải được thực hiện có theo dõi, kiểm tra, đánh giá và cải thiện để ngày càng đầy đủ, hiệu quả hơn.

- Cần lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu trong ATVSLĐ.

Thực hiện tốt cả 5 mặt nội dung trên, chắc chắn công tác ATVSLĐ sẽ đạt một tầm cao mới, phù hợp với giai đoạn mới, trở thành một sự nghiệp ATVSLĐ có văn hóa, có tính nhân văn cao.

Trong nghiên cứu này chúng tôi muốn giới hạn định nghĩa VHAT tập trung chính vào khu vực sản xuất (chủ yếu cho các doanh nghiệp). Còn định nghĩa VHAT cho mọi loại hình cơ quan, đơn vị, cho các ngành và cho cả nước xin để cho các nghiên cứu, đề xuất tiếp theo.

Theo cách đặt vấn đề như vậy, chúng tôi đưa ra định nghĩa bước đầu về “VHAT trong sản xuất ở Việt Nam” như sau:

VHAT trong sản xuất ở Việt Nam là hoạt động ATVSLĐ của cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi là doanh nghiệp) mà ở đó mọi người có nhận thức, quan niệm đúng đắn về ATVSLĐ, coi việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh, phòng chống tốt TNLĐ, BNN cho NLĐ là quyền rất cơ bản – nhân quyền, cần được tôn trọng; 
4.5. Những nội dung chủ yếu cần thực hiện để xây dựng VHAT trong sản xuất ở Việt Nam:
Từ các khái niệm và định nghĩa bước đầu về VHAT trong sản xuất ở Việt Nam như đã nêu trên, để có thể triển khai VHAT vào thực tế, chúng ta cần thực hiện tốt những nội dung chính sau đây:

- Cần giải quyết tốt vấn đề nhận thức và cơ sở pháp lý về VHAT bảo đảm sao cho các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về ATVSLĐ, trong đó có những điểm liên quan đến VHAT được mọi cấp, mọi tổ chức, cá nhân nắm vững và vận dụng để thúc đẩy việc xây dựng, triển khai VHAT ở nước ta. Nghiên cứu đề xuất đưa vấn đề VHAT vào trong các nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định và cam kết của Lãnh đạo các cấp, nhất là ở cơ sở.

- Mọi người cần nắm vững khái niệm và định nghĩa về VHAT và góp phần bổ sung cho định nghĩa về VHAT đã nêu ngày càng hoàn chỉnh hơn.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ, đặc biệt nhấn mạnh đến VHAT cho mọi đối tượng, từ người lãnh đạo, cán bộ chuyên môn đến NLĐ. Sử dụng nhiều phương pháp và phương tiện, công cụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này. Biên soạn các tài liệu hướng dẫn, phổ biến về VHAT.

- Xây dựng một chương trình hành động cụ thể để thúc đẩy VHAT trong sản xuất. Chương trình này phải được  xây dựng trên cơ sở nắm vững khái niệm VHAT, từ đó mà đánh giá thực trạng công tác ATVSLĐ của cơ sở, tham khảo ý kiến của cộng đồng, nhất là của NLĐ để có nội dung toàn diện, cụ thể. Về cơ bản, chương trình phải bao gồm từ chính sách, cam kết của lãnh đạo cơ sở về VHAT cho đến các nội dung, biện pháp về VHAT đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ sở.

- Thực hiện các biện pháp cụ thể để triển khai VHAT bao gồm các điểm chủ yếu sau:

+ Các biện pháp đầu tư, bố trí nhân lực để thông tin, tuyên truyền và huấn luyện về VHAT cho các đối tượng khác nhau trong đơn vị. Bên cạnh việc nâng cao hiểu biết cho cá nhân, cần xây dựng bầu không khí an toàn trong đơn vị thông qua các hoạt động thông tin, phát thanh nội bộ, panô, bản tin, khẩu hiệu hành động…

+ Các biện pháp cụ thể về KHCN, trong đó lấy mục tiêu phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu; các biện pháp để chăm sóc, theo dõi và quản lý sức khỏe NLĐ.

+ Các biện pháp về tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, bố trí nhân lực để thực hiện VHAT.

+ Các biện pháp kiểm tra, giám sát, động viên, tôn vinh khen thưởng và xử phạt vi phạm.

+ Thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo TNLĐ, BNN, báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ.

+ Tiến hành đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm việc xây dựng VHAT, đưa ra những biện pháp cải tiến, bổ sung, sửa đổi kịp thời kế hoạch hiện tại và hoàn thiện hơn kế hoạch tới.

- Hết sức coi trọng việc tổ chức vận động quần chúng phát huy sáng kiến tự cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức các hình thức lấy ý kiến thường xuyên của NLĐ đóng góp cho công tác ATVSLĐ ở cơ sở; xây dựng cơ chế cộng đồng trách nhiệm, phối hợp công tác ATVSLĐ ở cơ sở giữa NSDLĐ và NLĐ; tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác. Xây dựng các giá trị về VHAT gắn liền với đặc điểm, truyền thống của cơ sở.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu cần thực hiện để xây dựng và triển khai VHAT trong sản xuất đối với các cơ sở, trước hết là các doanh nghiệp ở nước ta. 

Để xây dựng và thực hiện tốt VHAT trong sản xuất, trước hết chúng ta cần nghiên cứu nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn về VHAT, cần hiểu đầy đủ khái niệm VHAT và những nội dung chủ yếu để triển khai thực hiện VHAT trong sản xuất.
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